
Giá bán lẻ bình quân một số hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn

Average retail price of some goods and services in the local area

Đồng - Dong

ĐVT - Unit 2005 2009 2010 2011

Gạo tẻ tài nguyên - Rice Kg 5.303 13.677 13.534 15.113

Gạo nếp - Sweet rice " 4.996 10.976 15.058 17.908

Thịt lợn (đùi) - Pork " 35.590 59.124 57.271 80.733

Thịt bò (bắp) - Beef " 66.972 97.590 97.818 142.116

Thịt gà - Chicken " 34.361 76.679 85.105 95.826

Trứng vịt - Duck egg 10 Quả - 10 Piece 11.590 18.422 19.061 24.107

Cá nước ngọt (Cá lóc) - Fish Kg 26.703 41.028 46.348 58.167

Cá diêu hồng - Carp fish " 18.139 32.149 37.430 42.139

Cá biển (Cá thu) - Sea fish " 53.250 80.037 95.754 124.717

Tôm biển - Sea shrimp " 34.222 101.328 107.155 145.592

Rau muống - Bindweed " 1.688 4.323 5.034 6.518

Bắp cải - Cabbage " 4.549 6.468 7.463 7.527

Cà chua - Tomato " 5.186 7.649 8.252 8.500

Chuối - Banana " 3.424 5.609 6.358 8.432

Dưa hấu - Watermelon " 3.338 4.141 4.605 6.978

Đậu xanh - Green bean " 10.771 17.038 32.652 33.035

Đậu đen - Black bean " 9.118 14.345 21.181 20.144

Đỗ tương - Soya curd " 7.167 14.111 16.545 18.311

Lạc nhân - Peanut " 11.875 20.509 30.405 41.485

Cá biển khô - Dried sea fish " 25.458 43.039 49.148 70.290

Đậu phụ - Soya curd " 4.521 11.336 12.905 14.000

Muối - Salt " 1.133 3.814 3.974 4.000

Nước mắm - Fish sause Lít - Litre 4.784 7.750 7.964 9.068

Dầu ăn (Tường An) - Oil " 13.000 23.900 26.914 36.960
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(Tiếp theo) Giá bán lẻ bình quân một số hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn

(Cont.) Average retail price of some goods and services in the local area

Đồng - Dong

ĐVT - Unit 2005 2009 2010 2011

Mì chính - Glutamate Kg 27.441 43.092 47.828 57.836

Đường kính - White sugar " 7.504 12.579 18.980 21.810

Bia - Beer  (Tây Ninh) Lít - Litre 9.010 11.740 12.000 12.000

Chè - Tea Kg 48.458 62.953 66.167 70.000

Giấy viết - Papper Tập - Set 1.942 2.950 3.869 4.000

Áo sơ mi nam - Shirt for men Chiếc - Piece 95.000 121.500 162.613 163.997

Ampicyline 500mg (nội) 10 Viên - 10  Table 5.500 7.339 7.894 8.746

Vitamin B1 (nội) 100 Viên - 100 Table 3.750 4.385 5.000 5.489

Vitamin C (nội) 100 Viên - 100 Table 20.000 26.615 29.742 31.319

Dầu hỏa - Paraffin Lít - Litre 6.008 12.823 15.088 19.372

Xăng - Petroleum  (A92) " 8.563 13.200 16.413 19.992

Xi măng (Hà Tiên) - Cement Kg 980 1.399 1.357 1.535

Thép (Việt Nhật) - Steel " 8.182 12.086 13.960 18.500

Điện sinh hoạt -

Electricity for living Kwh 605 858 988 1.207

Gas - Gas Bình - Pot 142.361 210.291 269.196 367.932

Nước máy sinh hoạt -

 Water for living M3 2.500 3.667 3.900 5.140

Cắt tóc nam - 

Cutting hair for men Lần - Times 5.750 9.375 11.700 14.310

Uốn tóc nữ - 

Curling hair for women " 18.000 38.708 43.621 52.440

Vàng - Gold Đồng/Chỉ 843.278 2.094.027 2.885.000 4.004.000

Đô la Mỹ - Dollar Đồng/USD 15.852 18.015 19.158 21.554
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